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I. Hành vi vi phạm quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa 
khác như: Lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không 
đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam khối lượng dưới 5 
kilôgam (hoặc 5 lít) thuốc thành phẩm

Buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tiêu hủy 
hoặc tái chế thuốc còn có khả năng tái chế đối với thuốc hết hạn 
sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi Giấy chứng nhận đủ Điều 
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn

Không duy trì đầy đủ các Điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ 
thực vật theo quy định tại Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không 
đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 5 
kilôgam (hoặc 5 lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc 20 lít) thuốc 
thành phẩm Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng

Buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tiêu hủy 
hoặc tái chế thuốc còn có khả năng tái chế đối với thuốc hết hạn 
sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng đến dưới 3 
kilôgam (hoặc 3 lít) thuốc thành phẩm.

buộc tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật này.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ 
Điều kiện buôn bán thuốc.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không 
bảo đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 20 
kilôgam (hoặc 20 lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc 100 lít) thuốc 
thành phẩm

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 8.000.000 đồng

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không bảo 
đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 
thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 20 kilôgam (hoặc 20 
lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc 100 lít) thuốc thành phẩm

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kilôgam 
(hoặc 3 lít) đến dưới 5 kilôgam (hoặc 5 lít) thuốc thành phẩm

buộc tiêu hủy các loại thuốc bảo vệ thực vật này.
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Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống 
tiêm thủy tinh

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 8.000.000 đồng

buộc tiêu hủy các loại thuốc 
bảo vệ thực vật này.

Bán thuốc bảo vệ thực vật dùng để xông hơi khử 
trùng cho người không có thẻ hành nghề xử lý vật 
thể thuộc diện kiểm dịch thực vật hoặc tổ chức 
không có Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể 
thuộc diện kiểm dịch thực vật

Hướng dẫn sử dụng cho người 
mua thuốc bảo vệ thực vật 
không đúng nội dung trên 
nhãn thuốc

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian 
đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán, tước quyền 
sử dụng hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ Điều kiện 
buôn bán thuốc.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; 
thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp 
với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có 
tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 100 
kilôgam (hoặc 100 lít) đến dưới 300 kilôgam (hoặc 
300 lít) thuốc thành phẩm

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng 
đến 15.000.000 đồng

buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất 
hoặc nhà phân phối để tiêu hủy 
hoặc tái chế thuốc còn có khả năng 
tái chế đối với thuốc hết hạn sử 
dụng, thuốc không đảm bảo chất 
lượng, quy chuẩn kỹ thuật tương 
ứng và buộc tiêu hủy thuốc bảo vệ 
thực vật không có tên trong Danh 
Mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng tại Việt Nam.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục 
thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 
có khối lượng từ 5 kilôgam (hoặc 5 lít) đến dưới 10 
kilôgam (hoặc 10 lít) thuốc thành phẩm

Buộc tiêu hủy thuốc bảo vệ 
thực vật trong Danh Mục 
thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 
dụng tại Việt Nam.

Tước quyền sử dụng 
Giấy chứng nhận đủ 
Điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật từ 
01 tháng đến 06 tháng

II. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội 
dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn thuốc

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 
200.000 đồng đến 500.000 đồng

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội 
dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn thuốc

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong 
Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng tại Việt Nam

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 3.000.000 đồng

Buộc tiêu hủy thuốc

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm 
thủy tinh

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng

hành vi vi phạm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên nhãn gây 
hậu quả nguy hiểm

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 3.000.000 đồng

Buộc thực hiện các biện pháp 
khắc phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng

Buộc tiêu hủy thuốc


